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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật NSNN năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003; Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 532/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sốp Cộp năm 2009; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện, tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sốp Cộp năm 2009, như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước


:       142.747.822.250 đồng.

1. Thu Ngân sách trên địa bàn



:
  5.820.483.024 đồng. 

- Ngân sách Trung ương được hưởng


:
       37.932.800 đồng.
- Ngân sách tỉnh được hưởng



:                83.655.000 đồng.
- Ngân sách địa phương được hưởng


:
  5.698.895.224 đồng.

2. Thu nộp kinh phí HĐ của BCĐ 03 huyện 

 :
       61.750.000 đồng.

3. Thu viện phí





:
  2.412.478.297 đồng.

4. Thu đống góp của nhân dân (CT 925)

:
     444.670.054 đồng.

5. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên


:        124.245844.100 đồng.

- Bổ sung cân đối





:
74.815.700.000 đồng.

- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT


:
49.430.144.100 đồng.

6. Thu hồi các khoản không sử dụng năm trước
:
     100.871.000 đồng.

7. Thu chuyển nguồn ngân sách



:
  9.389.990.060 đồng.

8. Thu kết dư ngân sách năm 2008


:
     271.735.715 đồng.

(Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

II. Tổng chi ngân sách địa phương


:       141.839.699.823 đồng.
1. Chi đầu tư XDCB và chi chương trình MT
:
34.696.108.800 đồng.

2. Các khoản chi thường xuyên



:
98.413.308.523 đồng.

3. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2009
:
  8.629.411.500 đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên



:
     100.871.000 đồng.
(Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo)

III. Kết dư ngân sách địa phương: 786.534.627 đồng. Theo quy định của luật NSNN chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách năm trước vào thu ngân sách năm sau, cụ thể như sau:

1. Kết dư ngân sách huyện năm 2009: 576.711.840 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện năm 2010, cụ thể như sau:

- Đối với những nội dung chi không được chuyển sang chi cho nội dung khác số tiền: 437.822.162 đồng tiếp tục chuyển sang chi năm 2010 theo đúng nội dung.

- Số còn lại 138.889.678 đồng, tập trung chi đầu tư xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ chi thường xuyên do thay đổi cơ chế chính sách và các nội dung chi mới phát sinh chưa lường tính được trong dự toán đầu năm.
(Có phụ lục chi tiết số 03 kèm theo)

2. Kết dư ngân sách cấp xã năm 2009: 209.822.787 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách các xã năm 2010.

(Có phụ lục chi tiết số 04 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện Sốp Cộp khóa I, kỳ họp thứ 14 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo theo quy định.

2. Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa I kỳ họp thứ 14 thông qua./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Đại biểu HĐND ứng cử tại huyện;

- TT Huyện ủy;
- TTHĐND-UBND huyện;

- Các ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- HĐND các xã;

- Lưu: VT, (PTC Quân 02b), 60 bản
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đoàn Văn Toản


Phụ lục số 01
Thu ngân sách trên dịa bàn năm 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 6 năm 2010 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị tính: Đồng
	STT
	NỘI DUNG THU
	Thực hiện 
năm 2009
	Trong đó

	
	
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	A
	B
	1=2+3+4+5
	2
	3
	4
	5

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn

	5.820.483.024
	37.932.800
	83.655.000
	5.321.067.324
	377.827.900

	1
	Thu từ doanh nghiệp vãng lai
	1.090.721.442
	
	
	1.089.787.442
	

	2
	Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh
	1.266.216.182
	
	
	1.068.739.182
	

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	34.840.900
	
	
	27.234.300
	

	4
	Lệ phí trước bạ
	250.737.000
	
	
	241.251.300
	

	5
	Thu phí, lệ phí
	137.629.200
	13.433.600
	
	52.385.500
	

	6
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	2.146.899.000
	
	
	2.146.899.000
	

	7
	Thuế nhà đất
	37.553.000
	
	
	11.265.900
	

	8
	Thu tiền chuyển quyền sử dụng đất
	10.566.000
	
	
	3.169.800
	

	9
	Thu tại xã
	56.331.200
	
	
	
	

	10
	Thu tiền cho thuê Ki ốt
	411.770.000
	
	
	411.270.000
	

	11
	Thu từ và tín phiếu, trái phiếu
	22.999.200
	22.999.200
	
	
	

	12
	Thu khác ngân sách
	354.219.900
	1.500.000
	83.655.000
	269.064.900
	

	
	Thu phạt an toàn giao thông
	92.950.000
	
	
	9.295.000
	

	
	Thu phạt khác
	7.980.000
	
	
	7.980.000
	

	
	Thu hồi các khoản chi năm trước
	13.406.400
	
	
	13.406.400
	

	
	Thu khác còn lại
	239.883.500
	1.500.000
	
	238.383.500
	

	II
	Thu nộp kinh phí HĐ của BCĐ 03 huyện
	61.750.000
	
	
	61.750.000
	

	III
	Thu viện phí
	2.412.478.297
	
	
	2.412.478.297
	

	IV
	Thu đóng góp của dân (Chương trình 925)
	444.670.054
	
	
	444.670.054
	

	V
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	124.245.844.100
	
	
	124.245.844.100
	

	1
	Thu bổ sung trợ cấp cân đối
	74.815.700.000
	
	
	74.815.700.000
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	49.430.144.100
	
	
	49.430.144.100
	

	VI
	Thu hồi các khoản không sử dụng năm trước
	100.871.000
	
	
	100.871.000
	

	VII
	Thu chuyển nguồn ngân sách
	9.389.990.060
	
	
	9.106.397.400
	283.592.660

	VIII
	Thu kết dư ngân sách
	271.735.715
	
	
	161.134.936
	110.600.779

	
	Tổng
	142.747.822.250
	37.932.800
	83.655.000
	141.854.213.111
	772.021.339


Phụ lục số 02

Chi ngân sách trên địa bàn năm 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2010 
của HĐND huyện Sốp Cộp)
                                                                             Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung chi
	Thực hiện

năm 2009
	Trong đó

	
	
	
	NS huyện
	NS xã

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Các đầu tư XDCB 
	34.696.108.800
	33.366.435.300
	1.329.673.500

	II
	Các khoản chi thường xuyên
	98.413.308.523
	79.204.694.971
	19.208.613.552

	1
	Chi quốc phòng
	689.511.785
	
	689.511.785

	2
	Chi an ninh
	1.079.755.260
	264.671.800
	815.083.460

	3
	Chi sự nghiệp Giáo dục, dạy nghề
	49.511.124.100
	49.511.124.100
	-

	
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	48.161.402.100
	48.161.402.100
	

	
	Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	1.349.722.000
	1.349.722.000
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	8.496.383.067
	8.107.750.517
	388.632.550

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	1.224.641.706
	844.868.000
	379.773.706

	6
	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình
	-
	
	

	7
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	-
	
	

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	6.844.038.900
	2.534.487.000
	4.309.551.900

	9
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	3.790.097.354
	1.996.314.354
	1.793.783.000

	10
	Chi quản lý hành chính
	24.844.555.351
	14.012.336.300
	10.832.219.051

	
	Chi quản lý nhà nước, đoàn thể
	15.502.332.466
	9.702.495.300
	5.799.837.166

	
	Chi kinh phí Đảng, tổ chức chính trị
	9.131.415.485
	4.294.841.000
	4.836.574.485

	
	Chi hỗ trợ, đoàn thể
	210.807.400
	15.000.000
	195.807.400

	11
	Chi khác ngân sách
	1.933.201.000
	1.933.142.900
	58.100

	III
	Chi chuyển nguồn ngân sách
	8.629.411.500
	8.556.720,000
	72.691.500

	IV
	Chi trợ cấp ngân sách xã và nộp ngân sách cấp trên (Chương trình 135 UBND các xã không sử dụng hết năm 2008)
	100.871.000
	
	100.871.000

	
	Tổng
	141.839.699.823
	121.127.850.271
	20.711.849.552


Phụ lục 03

Kết dư ngân sách huyện năm 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 6 năm 2010 
của HĐND huyện Sốp Cộp)

                                                                                         Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	số tiền

	I
	Số kết dư không được chuyển sang chi nội dung khác, tiếp tục chuyển sang chi năm 2010 theo đúng nội dung
	437.822.162

	1
	Kinh phí miễn thủy lợi phí
	149.000.000

	2
	50% tăng thu ngân sách thực hiện CCTL năm 2010
	169.697.312

	3
	Chi thường xuyên của sự nghiệp Giáo dục chưa phân bổ
	119.124.850

	II
	Số kết dư được sử dụng để chi nhiệm vụ đột xuốt mới phát sinh của huyện năm 2010
	138.889.678

	1
	50% tăng thu ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi
	20.397.312

	2
	Chi thường xuyên của các đơn vị
	118.492.366

	
	Tổng
	576.711.840


Phụ lục 04

Kết dư ngân sách xã năm 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 6 năm 2010
 của HĐND huyện Sốp Cộp)
                                                                                           Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Tên xã
	Kết dư ngân sách
xã năm 2009
	Trong đó

	
	
	
	Tồn dự toán TX năm 2009
	Tồn từ các nguồn khác

	1
	Sốp Cộp
	19.246
	19.246
	

	2
	Mường Và
	1.338.400
	1.338.400
	

	3
	Mường Lạn
	89.142.309
	89.142.309
	

	4
	Nậm Lạnh
	20.442.048
	20.442.048
	

	5
	Dồm Cang
	21.142.500
	21.142.500
	

	6
	Púng Bánh
	4.104.060
	4.104.060
	

	7
	Sam Kha
	13.739.520
	21.142.500
	

	8
	Mường Lèo
	59.894.704
	21.142.500
	

	
	Tổng
	209.822.787
	209.822.787
	-


